ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 2
Tuần 23

I- Bài tập về đọc hiểu
Nhà Gấu ở trong rừng

Cả nhà Gấu ở trong rừng. Mùa xuân, cả nhà Gấu kéo  nhau  đi bẻ măng  và uống mật ong. Mùa thu, Gấu đi nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo rung rinh, bước đi lặc lè, lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, suốt ba tháng rét, cả nhà Gấu đứng tránh gió trong gốc cây, không cần đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại nhặt quả hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu  con lại  béo rung rinh, chân lại nặng những mỡ, bước đi lặc lè, lặc lè …..

(Tô Hoài)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Mùa xuân, Gấu đi kiếm thức ăn gì? 
a- Măng và hạt dẻ      b- Măng và mật ong        c- Mật ong và hạt dẻ
2. Mùa đông, cả nhà Gấu làm gì? 
a- Đi nhặt quả hạt dẻ    b- Đi tìm uống mật ong     c- Đứng trong gốc cây
3. Vì sao suốt ba tháng rét, Gấu không cần đi kiếm ăn mà vẫn sống?
      a- Vì Gấu có nhiều thức ăn để lưu trữ
b.Vì Gấu có hai bàn chân mỡ để mút 
c- Vì Gấu có khả năng nhịn ăn rất giỏi
(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài?
a- Tả cuộc sống quanh năm của gia đình Gấu ở trong rừng
b- Tả cuộc sống rất vui vẻ của gia đình Gấu ở trong rừng 
c-  Tả cuộc sống thật no đủ của gia đình Gấu ở trong rừng 
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn
1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:
a) l hoặc n-xin ….ỗi/……..
-……ối đi/………

-……ỗi buồn/…….
-…..ối dây/……….



b) ươt hoặc ươc-th…. kẻ/……….
-lần l………/……

-th………tha/…….
-cái l……../………


2. Xếp tên các con vật vào hai nhóm thích hợp:
Voi, hổ, hươu, nai, báo, sư tử, ngựa vằn, chó sói, mèo rừng, khỉ, vượn, dê ,thỏ
(1) Thú ăn cây cỏ, hoa quả (thực vật) , thường hiền lành:………………..
………………………………………………………………………………
(2) Thú ăn thịt (động vật), thường dữ tợn:………………………………..
………………………………………………………………………………
3. a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi:
(1) Gấu bố, gấu mẹ bước đi như thế nào?
-…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………...
(2) Con vượn chuyền cành như thế nào?
-…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
b) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
(1) Khỉ bắt chước rất tài.
-…………………………………………………………………………
(2) Ngựa phi nhanh như gió.
-……………………………………………………………………………
4. Viết lại 3 điều trong nội quy phòng đọc ở thư viện của trường em (hoặc ở nơi khác)
(1)……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. (2)……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. (3)……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
[bookmark: _Hlk515890864]


BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 23 – Đề A
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm :
1.Đúng ghi Đ , sai ghi S :
a)  Thương là kết quả của phép tính nhân …
b)  Thương là kết quả của phép tính chia …
2. Đúng ghi Đ, saighi S :
* Thương của 12 và 2 là bao nhiêu ?
a)  10 …	b)  6 …
* Thương của 12 và 3 là bao nhiêu ?
c)  9 …	d)  4 …
3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó :12 : 3
27 : 3
18 : 3


     4                        7                           9                              6                       5
21 : 3
15 : 3

	

4. Nối hình vẽ đã tô màu  hình đó với 	


		

		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	


Phần 2 . - Tự Luận :
5. Tính 
 3 x 4 = …	3 x 6 = …	 3 x 9 = …
12 : 3 =…	 18 : 3 = …	27 : 3 = …
6. Có 15 bút chì xếp đều vào 3 hộp . Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu bút chì ?
Bài giải
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
7. Có 18 kg gạo chia đều vào 3 túi . Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Bài giải
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
8. Tính :
	3
	:
	3
	=
	
	
	
	
	6
	:
	3
	=
	

	9
	:
	3
	=
	
	
	
	
	12
	:
	3
	=
	

	15
	:
	3
	=
	
	
	
	
	18
	:
	3
	=
	

	21
	:
	3
	=
	
	
	
	
	24
	:
	3
	=
	

	27
	:
	3
	=
	
	
	
	
	30
	:
	3
	=
	



	
	:
	3
	=
	5

	
	
	
	
	

	12
	:
	
	=
	4


9 . Số ?
	




10. Mỗi bạn có 3 cái kẹo . Hỏi 9 bạn như thế có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
	Bài giải
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Tuần 23 – Đề B
Phần 1. Bài tập trắc nghiệm :
1.Nối phép tính với tên gọi kết quả của phép tính đó :
Chia
Nhân
Trừ
Cộng

Tổng
Hiệu
Tích
Thương



2. Đúng ghi Đ , sai ghi S :
a)  Chia số bị chia cho số chia thì được thương …
b)  Chia số chia cho số bị chia thì được thương …	
3. Nối phép chia với thương của phép chia đó :14 : 2
12 : 2
10 : 2
18 : 2
16 : 2



5                     6                    7                      8                                9 27 : 3
21 : 3
15 : 3
18 : 3
24 : 3



4. Tô màu vào  số ô vuông ở mỗi hình :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phần 2. Học sinh tự trình bày bài làm :
5. Chia nhẩm :
	12
	21
	15
	3
	9
	18
	27
	30
	6
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3

	

6. Tìm thương của hai số :
a)  12 và 2.
………………………………………………………………………
b)  12 và 3.
………………………………………………………………………
c)  18 và 2 .
………………………………………………………………………
b)  18 và 3 .
………………………………………………………………………
7. Có 21l dầu đổ đều vào 3 can . Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu ?
Bài giải
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
8. Có 21l dầu đổ vào các can , mỗi can có 3l dầu . Hỏi có bao nhiêu can dầu ?
Bài giải
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
9. Điền số bé hơn 20 vào ô trống :
	
	:
	
	=
	6



10. Tính
 a) 30  :  3 +26 = ............................                         b) 15 : 3 x 9 = ............................
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